
Số 

TT

Mã 

môn thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng 

đề nghị Đơn vị công tác

1 KS02 Lê Văn Lƣợm 08/03/1995

193 Tây Sơn - P. 

Quang Trung - Tp. 

Quy Nhơn

231125478
Cao Đẳng Kỹ 

Thuật Xây Dựng
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công Ty TNHH Tƣ 

Vấn Xây Dựng Và 

Môi Trƣờng Nam 

Phƣơng

2 GS02 Trần Hữu Tiến 12/12/1991
Cát Tài - Phù Cát - 

Bình Định
215215514 Kỹ Sƣ Điện

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Công ty TNHH 

Khang An

3 GS10
NGUYỄN SĨ 

TUẤN ANH
31/10/1992

KV2, P Nguyễn Văn 

Cừ, Quy Nhơn, Bình 

Định

215258238

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III Ban QLBT đƣờng bộ

4 GS10
TRẦN KHẢI 

HIẾU
7/8/1991

86A Biên Cƣơng, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215169477
Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng 

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Ban QL bảo trì 

đƣờng bộ

5 GS10
NGUYỄN HỮU 

TRUNG
2/9/1991 Hoài Ân, Bình Định 215120644

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

ĐTXD Tƣờng Duy

6 GS10
NGUYỄN DUY 

THẾ NGHĨA
1/1/1986 không cung cấp 215016487

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH XD 

Tín Nghĩa

7 KS02
TRẦN NGỌC 

MINH
09/11/1971 An Nhơn, Bình Định 211328957 Kỹ sƣ trắc địa Khảo sát Địa hình III

Trung tâm 

QH&KĐXD

8 KS02
TÔ HỮU 

THÀNH
13/12/1966

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211346551 Kỹ sƣ trắc địa Khảo sát Địa hình III

Trung tâm 

QH&KĐXD

9 QLDA
NGUYỄN HOÀI 

NAM
16/02/1994 Tây Sơn, Bình Định 52094016976 Kỹ sƣ giao thông Quản lý dự án III

Công ty TNHH 

TVĐTXD Tây Sơn
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10 GS01
NGUYỄN HOÀI 

NAM
16/02/1994 Tây Sơn, Bình Định 52094016976 Kỹ sƣ giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TVĐTXD Tây Sơn

11 GS01 LÊ VĂN PHỤNG 08/8/1988
Tuy Phƣớc, Bình 

Định
52088085843

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH XD 

Tiến Vinh

12 GS01
ĐỖ VĂN 

NGHĨA
15/5/1992

Hoài Nhơn, Bình 

Định
215235727 Kỹ sƣ xây dựng 

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III không cung cấp

13 GS01
NGUYỄN VĂN 

HUẤN
28/7/1959 Hà Đông, Hà Nội 36059004342

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

Công ty CP XL 

công nghiệp Bình 

Định

14 QLDA Ngô Chí Vi 15/4/1992
Hoài Nhơn, Bình 

Định
215232662 Kỹ sƣ giao thông Quản lý dự án III

Ban QLDA giao 

thông tỉnh

15 GS01
NGUYỄN 

PHÚC THÔNG
05/4/1982 An Nhơn, Bình Định 211696552

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II không cung cấp

16 GS01
NGUYỄN TẤN 

VIỆT
10/4/1991

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215135389

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

TVXD Controlhouse

17 GS01
HOÀNG TIẾN 

ĐẠT
09/6/1996

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215336039

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III không cung cấp

18 GS01
NGUYỄN VĂN 

LONG
20/10/1977 An Nhơn, Bình Định 211540876

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II không cung cấp

19 GS01
NGUYỄN 

NGỌC ÁNH
02/8/1989

Quy Nhơn, Bình 

Định
52089018257

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

Minh Tƣờng

20 GS02
ĐẶNG THÁI 

SƠN
17/6/1974 An Nhơn, Bình Định 211453266 Kỹ sƣ cơ khí

Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
III

Công ty CP cơ điện 

lạnh P-M

21 GS06
DƢƠNG QUỐC 

SƠN
07/9/1975

Vĩnh Thạnh, Bình 

Định
44075003144 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH Huy 

Hoàng Thiện

22 GS06
TRƢƠNG 

THÀNH LUÂN
20/5/1991

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215132370 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

ĐTXD&TMDV 

Yến Tùng



23 GS10
HUỲNH VĂN 

THEO
30/7/1980

 Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211787508

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH An Thinh

24 DG01
Nguyễn Quang 

Duy
07/03/1993

71 Nguyễn Sinh Sắc, 

thị trấn Phú Phong
215242391 Đại học Định giá xây dựng Hạng II

Công Ty TNHH 

Bình Khê

25 GS01
NGUYỄN HỮU 

HƠN
09/9/1975

KV3, Ghềnh Ráng, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215477179

Kỹ sƣ xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III
Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

26 GS10
NGUYỄN 

THÀNH QUANG
10/6/1991 An Nhơn, Bình Định 215266060

Kỹ sƣ xây dựng 

công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH XD 

Thuận Đức

27 DG01
Nguyễn Ngọc 

Thạch
30/04/1990

Thiết Tràng, Nhơn 

Mỹ, An Nhơn, Bình 

Định

215107315

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK & XD Huy 

Hoàng

28 GS01 Ma Văn Tân 04/06/1992
cát thắng - phù cát - 

bình định
215212018 đại học

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III
công ty tnhh xây 

dựng bảy ngọc

29 GS01
Nguyễn Thành 

Việt
02/08/1989

nhơn an, an nhơn, 

bình định
215063285

cao dẳng xây dựng 

dân dụng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

công ty TNHH tƣ 

vấn và xây dựng 

Huy Khôi

30 GS01 Lê Hoài Nam 20/01/1992
Tổ 14, Khu vực 2, 

Phƣờng Ghềnh Ráng
215301358 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

Công Ty TNHH Tƣ 

vấn và Xây dựng 

Huy Khôi

31 KS02
Nguyễn Đức 

Hƣng
04/02/1989

Số 84 đƣờng 1 tháng 

5 .p đống đa, tỉnh 

Bình Định

215050784
Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình
Khảo sát Địa hình Hạng II

Công ty cổ phần tƣ 

vấn T27 - chi nhánh 

Bình Định

32 DG01 Đinh Thúy Mai 13/03/1987

Kp 2, phƣờng tam 

quan, tx hoài nhơn, 

tỉnh bình định

215040990
Kĩ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH An 

Hải

33 DG01
NGUYỄN 

NGỌC BÌNH
15/01/1975

17 Bà Huyện Thanh 

Quan
211586038 Ký sƣ Xây dựng Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH XD 

Minh Phú

34 DG01
Nguyễn Văn 

Thuận
02/02/1984

thôn Phú Ninh, xã 

Ân Nghĩa, huyện 

Hoài Ân

211812325
Đại học xây dựng 

giao thông
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XD Huy 

Hoàng



35 DG01 Trần Trung Kiên 19/10/1984

Tổ 7, KV 2, Phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, TP 

Quy Nhơn, Bình 

Định

051084014232 Kỹ sƣ Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH Tƣ 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

36 GS01
TRẦN CHÍ 

QUỐC
21/06/1988

CÁT TRINH - PHÙ 

CÁT - BÌNH ĐỊNH
052088008588

Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

CÔNG TY TNHH 

TƢ VẤN VÀ XÂY 

DỰNG HUY KHÔI

37 DG01 Trƣơng Thị Ẩn 10/08/1984
Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Bình Định
211715712

Kỹ sƣ Kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng (Cấp 

thoát nƣớc)

Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH TV 

TK & XD Huy 

Hoàng

38 DG01 Võ Tấn Duy 05/06/1991

Tổ 4, Khu phố 5, P. 

Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

052091011964

Công nghệ kỹ 

thuật công trình 

giao thông

Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK & XD Huy 

Hoàng

39 DG01 Trần Thanh Quốc 02/09/1986

Tổ 9 phƣờng Yên 

Thế, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

230626062
Kỹ sƣ điện - điện 

tử
Định giá xây dựng Hạng II

Công ty TNHH Tƣ 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

41 DG01
Nguyễn Văn 

Chiến
19/5/1956

Quy Nhơn, Bình 

Định
045056004846

Kỹ sƣ xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiêp

Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH Tƣ 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

42 DG01
Nguyễn Thành 

Nhân
06/08/1981

33 Hồ Văn Huê, P. 

Nhơn Bình. Tp. Quy 

nhơn

052081016177
Đại học xây dựng 

giao thông
Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XD Huy 

Hoàng

43 QLDA Trần văn dũng 02/07/1969
Cát Tiến-Phù 

Cát=Bình Định
211214756

Kỹ sƣ công trình 

thủy lợi
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH Kiến 

Việt Thanh

44 QLDA
Nguyễn Đức 

Bình
12/04/1987

314 Quang Trung, 

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

215045477 KS xây dựng Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

40
Trƣơng Tấn 

Toàn
02/09/1993

Thôn Trà Thung, xã 

Mỹ Châu, huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình Định.

215309885 Đại học

Công ty TNHH TV 

TK & XD Huy 

Hoàng



45 GS01
TRẦN ĐOÀN 

DŨ
15/10/1992

Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
215184827

Kỹ sƣ xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiêp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

Công ty TNHH Tƣ 

vấn xây dựng tổng 

hợp Hoàng Kim

46 KS02 Lê Hữu Thông 15/08/1988
 thị xã sông Cầu, 

tỉnh Phú Yên
221215956

Kỹ sƣ xây dựng 

Cầu đƣờng
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công ty TNHH An 

Hải

47 KS02
Nguyễn Thanh 

Điềm
26/08/1996

193 Tây Sơn - P. 

Quang Trung - Tp. 

Quy Nhơn

215375133
Cao Đẳng Quản 

Lý Đất Đai
Khảo sát Địa hình Hạng III

Công Ty TNHH Tƣ 

Vấn Xây Dựng Và 

Môi Trƣờng Nam 

Phƣơng

48 QLDA Lê Hoài Thƣơng 24/12/1991

244 Quang Trung, 

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

52091014720 THS.KS xây dựng Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

49 TK11
Võ Thị Tuyết 

Nga
30/10/1987

39 Trƣơng Vĩnh Ký, 

P. Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Bình Định

215555347 Kiến trúc sƣ.
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
Hạng III

Công ty cổ phần tƣ 

vấn xây dựng Thủy 

Lợi - Thủy Điện 

Bình Định

50 GS02 Lê Sâm Bi 02/04/1996

05/20 Nguyễn Văn 

Hiển, P. Nguyễn Văn 

Cừ, TP. Quy Nhơn, 

221371318 Kỹ Sƣ Điện
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

CÔNG TY CP KỸ 

THUẬT CÔNG 

TRÌNH 2T

51 GS02
Nguyễn Quốc 

Bảo
14/11/1984

67 Thi Sách, Tp.Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211818629 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình
Hạng III

Công ty Điện lực 

Bình Định

52 GS01
Phan Lê Nhật 

Trƣờng
13/10/1995

Nguyễn Văn Cừ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215304393

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III TNHH Kiểu Việt

53 KS02 Phan Đào Hùng 25/09/1992

KV2, phƣờng 

Nguyễn Văn Cừ, Tp. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215300826

Kỹ sƣ xây dựng kỹ 

thuật trắc địa và 

bản đồ

Khảo sát Địa hình Hạng II TNHH Kiểu Việt

54 GS06 Võ Tiến Trình 12/07/1995

Ngọc Thạnh 2 - 

Phƣớc An - Tuy 

Phƣớc - Tỉnh Bình 

Định

215413726 Đại học
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

Công ty TNHH 

Tổng hợp Minh 

Chiến



55 GS01 Hoàng Trung Tín 18/11/1994 Bình Định 215262903 Đại Học

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III
Công Ty TNHH TV 

ĐT XD Tây Sơn

56 GS06 Trần văn dũng 02/07/1969
Cát Tiến-Phù 

Cát=Bình Định
211214756

Kỹ sƣ công trình 

thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

Công ty TNHH Kiến 

Việt Thanh

57 TK09 Huỳnh Tấn Công 15/07/1994

Phƣờng Hoài Tân, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Đinh

052094013271
Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

Công ty TNHH tƣ 

vấn thiết kế Ngân 

Việt

58 GS10
NGUYỄN HỮU 

LUẬN
08/7/1988  Hoài Ân, Bình Định 215037649

Kỹ sƣ xây dựng  

cầu đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH XD 

Tín Nghĩa

59 GS01
Nguyễn Văn 

Trƣờng
01/09/1997

Nhơn Phong-An 

Nhơn-Bình Định
215424469 Đại học

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

Công ty TNHH 

Tổng hợp Minh 

Chiến

60 TK09 LÊ VĂN TÂM 16/03/1984

Tổ 53, Khu phố 6, 

Phƣờng Nhơn Bình, 

Tp Quy Nhơn, Bình 

Định

052084007304 Kỹ sƣ xây dựng
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

CÔNG TY TNHH 

TƢ VẤN THIẾT 

KẾ XÂY DỰNG 

TRỌNG TÍN

61 GS01 VÕ VĂN HIỀN 03/7/1995 Đông Hòa, Phú Yên 054095011870 Kỹ sƣ xây dựng  

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III
Công ty TNHH 

ĐTPTXD Gia Hƣng

62 GS01 Phạm Quang Đạt 01/09/1986

Khu phố đệ đức 3, 

phƣờng hoài tân, thị 

xã hoài nhơn, tỉnh 

bình định

211860788 kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III
Công ty TNHH XD 

An Vĩnh Phƣớc

63 QLDA
Nguyễn Quang 

Vũ
06/07/1986

Khu phố đệ đức 3, 

phƣờng hoài tân, thị 

xã hoài nhơn, tỉnh 

bình định

211860846
kỹ sƣ xây dựng 

thuỷ lợi - thuỷ điện
Quản lý dự án Hạng III

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

phát triển quỹ đất 

thị xã Hoài Nhơn



64 GS06 Võ Văn Hà 20/06/1983

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

211805935 KS cầu đƣờng
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

65 QLDA
PHẠM THANH 

LIÊM
07/02/1976

 Quy Nhơn, Bình 

Định
52076007741

Thạc sỹ Kỹ thuật 

điện
Quản lý dự án III

Công ty CP 

CVCX&CS đô thị 

Quy Nhơn

66 GS01
PHAN XUÂN 

DIỆU
2/3/1972 Hƣơng Thủy, TT Huế 191840635

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II Công ty CPXD 47

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Công ty Tnhh 

sx&xd TH đại lộc
72 Lƣơng nhƣ ý 05/12/1989

Mỹ lộc, phù mỹ, 

bình định
215068052

71
Nguyễn Công 

Lâm
28/12/1993

Quảng Tín - Phƣớc 

Lộc - Tuy Phƣớc - 

Bình Định

215283835 Đại học

Công ty TNHH 

Tổng hợp Minh 

Chiến

Cty tnhh tƣ vấn xây 

dựng thiên phát

68 Ngô Chí Vinh 05/11/1970

KP Phụng Du 2, P. 

Hoài Hảo, TX Hoài 

Nhơn, Bình Định

211394125

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Công ty TNHH TH 

Tín Thành

67
Nguyễn tấn 

quỳnh
10/12/1993

nhơn hậu an nhơn 

bình định
215266635 kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XD Huy 

Hoàng

69
Nguyễn Văn 

Chung
14/10/1959

số nhà 35 Tây sơn, 

phƣờng Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn

211702838 Kỹ Sƣ xây dựng

70 Phạm Văn Hát 01/02/1994
Tây Bình, Tây Sơn, 

Bình Định
215262830

Kỹ sƣ kỹ thuật 

công trình giao 

thông

Công ty cổ phần xây 

dựng Hƣng Thịnh 

Incons



TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
III

KS09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

Kỹ sƣ ngành Công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

TNHH tƣ vấn thiết 

kế Ngân Việt

Phƣờng Hoài Tân, 

Thị xã Hoài Nhơn, 

Tỉnh Bình Đinh

0520940113271
Kỹ sƣ công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Công ty TNHH tƣ 

vấn thiết kế Ngân 

Việt

73

74 Võ Đông Nam 07/06/1992
Hoài Hảo, Hoài 

Nhơn, Bình Định
052092021591

Huỳnh Tấn Công 15/07/1994

76
HOÀNG 

TRUNG TÍN
18/11/1994 Tây Sơn, Bình Định 215262903

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVĐTXD Tây Sơn

75
NGUYỄN ĐÀO 

MINH VƢƠNG 
05/01/1993 Tây Sơn, Bình Định 52093017007 Kiến trúc sƣ

Công ty TNHH 

TVĐTXD Tây Sơn



TK03
Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng II

TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

Hạng II

TNHH Kiểu Việt

Kỹ thuật điện - 

điện tử

Công ty TNHH 

PTCN Việt Long

78
Nguyễn Xuân 

Trình
21/10/1994

Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215289516 Kỹ sƣ xây dựng

77
Nguyễn Minh 

Tƣờng
20/06/1997

56 Thành Thái, TP 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215406682

79 Văn Bá Hùng 10/06/1990

xã Mỹ Thành, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

211836070 KS xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

215040406
kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

81 Nguyễn Kế Hiệp 20/04/1988 quy nhơn, bình định 215014598
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

80 Trần Đức Lãm 07/03/1987 quy nhơn, bình định

76
HOÀNG 

TRUNG TÍN
18/11/1994 Tây Sơn, Bình Định 215262903

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVĐTXD Tây Sơn



TK04
Thiết kế Cơ - Điện công 

trình
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK03
Thiết kế công trình giao 

thông cầu hầm
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
III

DG01 Định giá xây dựng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

83
NGUYỄN 

THANH LIÊM
10/10/1986

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
52086006875

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD L&T

84 TRẦN THỊ HÀ 07/12/1991 Vũ Thƣ, Thanh Hóa 34191007628
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD L&T

82
Phạm Thuyết 

Trình
12/10/1992

Nhơn Mỹ, Tx An 

Nhơn, Bình Định
215207738 Kỹ sƣ kỹ thuật điện TNHH Khang An

05/6/1981 An Nhơn, Bình Định 211674503
Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVXDTH Thanh 

Linh

Công ty TNHH XD 

Hồng Châu

86
NGUYỄN 

THÀNH CANG
17/12/1987 An Nhơn, Bình Định 215049956

Kỹ sƣ xây dựng  

cầu đƣờng

Công ty CP Kết cấu 

K2T

88
HUỲNH TẤN 

THÀNH

85
ĐỖ THỊ XUÂN 

THI
13/10/1980 Phù Cát, Bình Định 58180004079

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

87 LÊ THANH TÚ 29/6/1991 Phù Mỹ, Bình Định 215147785 Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH 

XDTH Tiến Thành



QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

Cao đẳng giao 

thông

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

93
Huỳnh Minh 

Thoại
08/04/1992

xã Mỹ Phong, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

215220043

KS cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

95 Võ Văn Hà 20/06/1983

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

211805935

94
Nguyễn Ngọc 

Thông
13/07/1984

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

211867998
Trung cấp xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

Công ty TNHH An 

Viên An Lộc Phát
89

HÀ VĂN 

THƢƠNG
04/9/1983 Phù cát, Bình Định 211740288

Kỹ sƣ xây dựng 

dân dụng & công 

nghiệp

Kỹ sƣ công nghệ 

xây dựng 

Công ty TNHH 

TVXDTH Thanh 

Linh

90
PHAN XUÂN 

ĐÔNG
18/11/1985 An Nhơn, Bình Định 211877362

92
NGUYỄN VĂN 

THOẠI
20/6/1985

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211817193

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN

Công ty TNHH 

CN&XD Nam Ngân

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211865755

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH XD 

Thuận Đức
91

TRẦN QUỐC 

HƢNG
24/3/1984



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

Kỹ sƣ xây dựng
CÔNG TY TNHH 

HUY HOÀNG

kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XD Huy 

Hoàng

99
huỳnh lê quốc 

việt
19/02/1989

15 nguyễn hữu 

quang, thành phố 

Quy Nhơn

052089015476

Kỹ sƣ xây dựng 

DD&CN
không cung cấp

KS cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

96 Lê Tấn Trực 03/04/1993

Thôn Thọ Lộc 1, xã 

Nhơn Thọ, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215211756

95 Võ Văn Hà 20/06/1983

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

211805935

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

Cao đẳng xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

101 Lê Hồng Sơn 09/10/1998

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

215149602 KS xây dựng

98 Lê Thành Tâm 24/06/1993

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

215270562

97
Nguyễn Đức 

Bình
12/04/1987

314 Quang Trung, 

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

215045477 KS xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

100
CAO HOÀI 

TRỰC
02/3/1985

Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
211853170



GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

TK13
Thiết kế công trình thủy 

lợi, đê điều
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

TK11
Thiết kế Quy hoạch xây 

dựng
Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

106
NGUYỄN 

THÀNH ĐƢỢC
19/03/1984

tổ 5, khu phố 5, 

phƣờng Bồng Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211786153

 Kỹ sƣ Xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp;  Kỹ sƣ 

Trắc địa và Bản đồ

Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng và 

Phát triển quỹ đất 

thị xã Hoài Nhơn

Công ty TNHH 

Tổng hợp Minh 

Chiến

Kiến trúc sƣ

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

105
Phan Thành 

Minh
28/12/1986

Phƣờng Nhơn Phú, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211899060 Đại học

KS thủy lợi

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

104 Võ Phi Líp 14/01/2017

thị trấn Bình Dƣơng, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

211836070

103 Đặng Ngọc Toàn 01/01/1984

xã Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

211874940

Công ty TNHH XD 

TH BìNH Nguyên
102 Lê Thành Trung 15/10/1989

Mỹ Châu - Phù Mỹ - 

Bình Định
052089006936 Kỹ sƣ xây dựng

Công ty TNHH 

TVTK và XDTH An 

Bình

101 Lê Hồng Sơn 09/10/1998

thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định

215149602 KS xây dựng



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

KS02 Khảo sát Địa hình Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
Hạng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

DG01 Định giá xây dựng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

DG01 Định giá xây dựng III

Thạc sỹ Kỹ thuật 

xây dựng công 

trình dân dụng và 

công nghiệp

Công ty TNHH Kiến 

Việt Thành
107

TRẦN XUÂN 

QUYỀN
06/08/1976

THỊ TRẤN CÁT 

TIẾN, PHÙ CÁT 

BÌNH ĐỊNH

211578154

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng
Lê Đình Bửu 10/04/1992 quy nhơn, bình định 215256949

kỹ sƣ xây dựng 

công trình giao 

thông

109

108 Bành Tấn Mạnh 29/12/1993 quy nhơn, bình định 215280584
Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

công ty TNHH hội 

Cầu Đƣờng

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
110

DƢƠNG XUÂN 

MẠNH
16/10/1982

Quy Nhơn, Bình 

Định
211739548

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH 

TVĐTXD Tây Sơn
111

NGUYỄN 

NHẤT LINH
10/11/1983 Tây Sơn, Bình Định 211767139



TK14

Thiết kế xây dựng công 

trình cấp nƣớc - thoát 

nƣớc; chất thải rắn

III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
III

DG01 Định giá xây dựng III

TK07
Thiết kế Công trình Giao 

thông đƣờng bộ
III

KS02 Khảo sát Địa hình III

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật

Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

Công ty TNHH Tƣ 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Huy Hoàng

116
Nguyễn Văn 

Phƣơng
19/07/1987

Mỹ Thành, Phù Mỹ, 

Bình Định
215022799 Đại Học

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

114
PHẠM NGỌC 

SƠN
26/02/1995 Phù Mỹ, Bình Định 215362727

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

113
BÙI THÀNH 

THỌ
26/01/1996

Tuy Phƣớc, Bình 

Định
215336284

Kỹ sƣ xây dựng 

cầu đƣờng

TRẦN CẨM 

ANH
04/12/1995 Phù Mỹ, Bình Định 52195019828

Kỹ sƣ công trình 

giao thông

Công ty TNHH 

DV&XD Hoàng 

Minh

Kỹ sƣ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc

Công ty TNHH 

TVD L&T

115
PHAN TIẾN 

DŨNG 
26/3/1994

Vân Canh, Bình 

Định
52094001314

112
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